SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHI CỤC ATVSTP                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Số:        /BC-TTra

               Quảng Trị, ngày       tháng 7  năm 2012

BÁO CÁO

 Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra ATVSTP 6 tháng đầu năm 2012

Kính gửi:
Cục An toàn vệ sinh thực Phẩm - Bộ Y tế
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO

Thực hiện Chỉ thị số 08/1999/CT-TTg ngày 15/4/1999 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 06/2007/CT-TTg ngày 28/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; 

Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-BCĐTƯVSATTP ngày 25/11/2011 của Ban chỉ đạo Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm về việc triển khai Tháng hành động VCLVSATTP năm 2012; 
Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐTƯVSATTP ngày 06/01/2012 của Ban chỉ đạo Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm về việc triển khai công tác thanh tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2012.
1. Tuyến tỉnh:

Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP tỉnh ban hành Kế hoạch số 3652/KH- BCĐLN VSATTP ngày 30/12/2011 về việc triển khai kế hoạch “Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2012; Kế hoạch số 27/KH-BCĐLNVSATTP ngày 15/12/2011 triển khai đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành về bảo đảm chất lượng VSATTP trong Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012 để làm cơ sở xây dựng kế hoạch cho các tuyến; Kế hoạch 909/KH-UBND ngày 09/4/2012 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn năm 2012.

Sở Y tế đã phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh tổ chức “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2012 với chủ đề “Bảo đảm an toàn thực phẩm Tết dân tộc và các Lễ hội” 
Sở Y tế Quảng Trị ban hành Quyết định số: 787/QĐ-YT ngày 15/12/2011 về việc thành lập Đoàn kiểm tra, thanh tra liên ngành về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012.

2. Tuyến huyện: 

Ủy ban nhân nhân và Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP của các huyện, thị xã và thành phố đã tổ chức họp, xây dựng kế hoạch, ban hành công văn, Quyết định để chỉ đạo triển khai công tác quản lý Nhà nuớc về An toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn quản lý.

3. Tuyến xã phường: 

Căn cứ kế hoạch của tuyến trên, tuyến xã phường, thị trấn lập kế hoạch triển khai các hoạt động ATVSTP, phối hợp khi được yêu cầu.

II. KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TRA TẠI CƠ SỞ THỰC PHẨM
1. Việc tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra: 
Bảng 1: Tổng số đoàn thanh tra, kiểm tra:

	TT
	Tuyến
	Tổng số đoàn
	Đoàn liên ngành
	Đoàn chuyên ngành

	1
	Xã
	151
	143
	9

	2
	Huyện
	30
	14
	16

	3
	Tỉnh
	15
	1
	14

	Cộng
	196
	158
	38


2/ Kết quả thanh tra, kiểm tra :

Bảng 2: Kết quả thanh tra, kiểm tra:

	TT
	Cơ sở thực phẩm
	TSCS

hiện có
	Số cơ sở được kiểm tra, Th.tra
	Số cơ sở đạt
	Tỷ lệ đạt (%)

	1
	CS sản xuất chế biến TP
	619
	427
	305
	71.43

	2
	CS Kinh doanh tiêu dùng
	2996
	2188
	1630
	74.50

	3
	CS Dịch vụ ăn uống
	2835
	1873
	1419
	75.76

	Cộng (1+2+3)
	6450
	4488
	3354
	74.73


Bảng 3: Tình  hình vi phạm và xử lý phạm:

	TT
	Tổng hợp tình hình vi phạm
	Số lượng
	Tỷ lệ % 

	1
	Tổng số cơ sở được thanh tra, kiểm tra
	4488
	69.58

	2
	Số cơ sở có vi phạm
	1134
	25.27

	3
	Số cơ sở vi phạm bị xử lý
	207
	18.25

	
	Trong đó:
	
	

	3.1
	Hình thức phạt chính:

	
	Số cơ sở bị cảnh cáo
	163
	14.37

	
	Số cơ sở bị phạt tiền
	44
	3.88

	
	Tổng số tiền phạt
	15.900.000 đồng

	3.2
	Hình thức phạt bổ sung

	*
	Số cơ sở bị đóng cửa 
	0
	

	*
	Số cơ sở bị đình chỉ lưu hành sản phẩm
	0
	

	
	Số sản phẩm bị đình chỉ lưu hành
	0
	

	
	Số cơ sở bị tiêu huỷ sản phẩm
	184
	

	
	Tổng số loại sản phẩm bị tiêu hủy
	118
	

	*
	Số cơ sở phải khắc phục về nhãn
	192
	

	*
	Các xử lý khác
	762
	

	3.3
	Chuyển hồ sơ cơ quan khác xử lý
	0
	

	3.4
	Số cơ sở VP nhưng không xử lý (chỉ nhắc nhở)
	
	


Qua kiểm tra 4.488 cơ sở đã phát hiện 1134 cơ sở vi phạm quy định về đảm bảo VSATTP (chiếm tỷ lệ 25,27%), tiến hành xử lý vi phạm hành chính là 207 cơ sở (18,25%), trong đó cảnh cáo 163 cơ sở (14,37%), phạt tiền 44 cơ sở với tổng số tiền phạt là 15.900.000 đồng (tuyến tỉnh xử phạt 10.000.000 đồng, tuyến huyện 3.000.000 đồng, tuyến xã 2.900.000 đồng). Ngoài việc xử phạt, các đoàn thanh tra, kiểm tra đã tiêu hủy các sản phẩm không đảm bảo chất lượng VSATTP của 184 cơ sở với 118 loại sản phẩm bị hủy; buộc các cơ sở phải khắc phục các tồn tại nhằm đảm bảo đầy đủ các điều kiện trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của pháp luật.

Bảng 4: Các nội dung vi phạm chủ yếu:

	TT
	Nội dung vi phạm
	Số CS được thanh tra
	Số cơ sở 

vi phạm
	Tỷ lệ 
%

	
	
	
	
	

	1
	Điều kiện vệ sinh cơ sở
	4488
	369
	8.22

	2
	Điều kiện trang thiết bị dụng cụ
	4488
	560
	12.48

	3
	Điều kiện về con người
	4488
	816
	18.18

	4
	Công bố tiêu chuẩn sản phẩm
	927
	10
	1.08

	5
	Ghi nhãn thực phẩm
	3115
	192
	6.16

	6
	Quảng cáo thực phẩm
	201
	0
	0.00

	7
	Chất lượng sản phẩm thực phẩm
	1427
	235
	16.47

	8
	Vi phạm khác (ghi rõ)
	4488
	0
	0.00


Những vi phạm chủ yếu là: Điều kiện vệ sinh cơ sở có 369 cơ sở, chiếm 8,22%; điều kiện trang thiết bị dụng cụ 560 cơ sở chiếm 12,48 %; điều kiện về con người có 816 cơ sở chiếm 18,18 %; vi phạm về ghi nhãn thực phẩm 192 cơ sở chiếm 6,16% và về chất lượng sản phẩm thực phẩm 235 cơ sở chiếm 16.47%.
Bảng 5: Kết quả kiểm nghiệm mẫu
	TT
	Loại xét nghiệm
	Kết quả xét nghiệm mẫu

	
	
	Tổng số mẫu 

xét nghiệm
	Số mẫu

không đạt
	Tỷ lệ % 

không đạt

	

	1
	Hoá lý
	653
	422
	64.62

	2
	Vi sinh
	80
	51
	63.75

	CỘNG
	733
	473
	64.53


Các sản phẩm được lấy mẫu kiểm nghiệm chất lượng  chủ yếu là chả quết, chả lụa, bún, bánh phở... 

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Ưu điểm:

Công tác VSATTP được Đảng, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo.

Đã tham mưu kịp thời cho UBND các cấp chính quyền từ tỉnh đến huyện, xã(phường) và có kế hoạch về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm ngay từ đầu năm, nên các cấp chính quyền đều tham gia chỉ đạo chặt chẽ, ủng hộ nhiệt tình công tác vệ sinh ATTP tại địa phương.

Đã xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát và triển khai thực hiện hầu hết các loại hình cơ sở thực phẩm bao gồm sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ sở dịch vụ ăn uống và các cơ sở sản xuất trên địa bàn.

Công tác thông tin tuyên truyền được triển khai một cách tích cực, đa dạng và bằng nhiều hình thức.
2. Hạn chế, tồn tại:

2.1.  Đối với công tác xử lý vi phạm:

Các vi phạm phát hiện được trong quá trình kiểm tra chủ yếu được xử lý bằng hình thức cảnh cáo, nhắc nhở, tiêu huỷ tại chỗ các mặt hàng vi phạm các quy định ATVSTP như: Hàng không nhãn mác; hàng hết hạn sử dụng; chả có chứa hàn the... 

2.2.  Đối với các Cơ sở sản xuất, kinh doanh và chế biến thực phẩm.

Vi phạm điều kiện vệ sinh cơ sở, về thiết bị, dụng cụ, điều kiện con người và thực hiện đúng các quy định về thực hành VSATTP trong sản xuất.

Vi phạm quy định về chất lượng, ghi nhãn sản phẩm.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

1. Phòng Y tế Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố:

Tham mưu cho UBND cùng cấp xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan ban ngành cần phân rõ trách nhiễm trong công tác quản lý và phối hợp quản lý CLVSATTP.

2. UBND huyện, thị xã và thành phố:

Xem xét xử lý nghiêm và kịp thời các cơ sở vi phạm khi được phát hiện.
Duy trì và nâng cao hiệu quả tuyên truyền và giáo dục các hành vi để đảm bảo ATVSTP.

3. Bộ Y tế (Cục An toàn vệ sinh thực phẩm):

Hỗ trợ về cơ sở vật chất, trang thiết bị để phục vụ cho công tác Thanh kiểm tra.

Trên đây là Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra chuyên ngành An toàn vệ sinh thực phẩm 6 tháng đầu năm 2012, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm báo cáo để Cục ATVSTP tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế./.

	Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Y tế (B/cáo);

- UBND huyện, TX, TP(để biết);

- TTYT, Phòng Y tế huyện, TX, TP;

- Lưu VT, Phòng TTra.
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